	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA


Số: 165/NQ-HĐND 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
Về việc sáp nhập và đặt tên thôn, bản, tiểu khu,                                                                     tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 4)



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của             Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của             Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Xét Tờ trình số 381/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 712/BC-PC ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sáp nhập và đặt tên thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 4): Sáp nhập 432 bản, tiểu khu, tổ dân phố thành 192 thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố tại 71 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó:
1. Huyện Mai Sơn sáp nhập và đặt tên: 138 bản, tiểu khu thành 63 bản, tiểu khu tại 21 xã.
2. Huyện Bắc Yên sáp nhập và đặt tên: 12 bản thành 06 bản tại 05 xã.
[bookmark: _GoBack]3. Huyện Thuận Châu sáp nhập và đặt tên: 193 bản thành 83 thôn, bản tại             26 xã.
4. Huyện Mường La sáp nhập và đặt tên: 40 bản thành 17 bản tại 04 xã.
5. Huyện Yên Châu sáp nhập và đặt tên: 10 bản thành 05 bản tại 03 xã.
6. Huyện Vân Hồ sáp nhập và đặt tên: 06 bản thành 03 bản tại 03 xã.
7. Huyện Mộc Châu sáp nhập và đặt tên: 06 bản thành 03 bản tại 02 xã.
8. Huyện Sông Mã sáp nhập và đặt tên: 25 bản, tổ dân phố thành 11 bản, tổ dân phố tại 06 xã, thị trấn.
9. Thành phố Sơn La sáp nhập và đặt tên: 02 bản, tổ dân phố thành 01 bản tại 01 phường.
(có Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư; Nội Vụ; Tài chính; Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND; UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Các VP: Tỉnh uỷ; ĐĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT Đảng ủy; HĐND, UBND; UBMTTQ Việt Nam 
 xã, phường, thị trấn;
- Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ LS tỉnh;
- Lưu: VT, PC(Hương250b). 
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thái Hưng



















Phụ lục
[bookmark: bookmark7]DANH SÁCH CÁC BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ SÁP NHẬP VÀ ĐẶT TÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 165/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh)

	STT
	Các bản, tiểu khu,                                  tổ dân phố sáp nhập
	Tên bản, tiểu khu, tổ dân phố mới sau khi sáp nhập
	Tổng   số hộ
	Số nhân khẩu
(người)
	Số
lượng
đảng
viên
	Dân tộc
	Số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc cấp xã sau khi sáp nhập
	Ghi
chú

	I
	HUYỆN MAI SƠN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Mường Bằng
	
	
	
	
	
	19
	

	-
	Bản Băng và bản Chu Văn Thịnh
	Bản Bằng Thịnh
	181
	825
	18
	Thái, Kinh
	
	

	-
	Bản Lương và bản Mạt
	Bản Lương Mạt
	124
	603
	17
	Thái
	
	

	-
	Bản Hào và bản Xùm
	Bản Xùm Hào
	115
	487
	16
	Thái
	
	

	-
	Bản Nả Ỏ và các bản: Nà Hoi, Co Trai
	Bản Nà Trai
	84
	366
	18
	Thái, Kinh
	
	

	2
	Xã Nà Ớt
	
	
	
	
	
	14
	

	-
	Bản Trạm Cọ và bản Hin Đón
	Bản Trạm Hin
	94
	424
	9
	Thái, Xinh Mun, Kinh, Mông
	
	

	-
	Bản Lọng Lót và các bản Há Sét, Huồi Kẹt
	Bản Há Sét
	113
	521
	23
	Thái, Xinh Mun, Khơ mú, Kinh
	
	

	-
	Bàn Pá Khoang và bản Xúm Hom
	Bản Pá Sung
	53
	290
	7
	Mông
	
	

	3
	Xã Chiềng Dong
	
	
	
	
	
	8
	

	-
	Bản Khoáng và bản Chăm Biên
	Bản Khoáng Biên
	91
	380
	27
	Thái
	
	

	4
	Xã Chiềng Ban
	
	
	
	
	
	21
	

	-
	Bản Áng và bản Ưng
	Bản Áng Ưng
	189
	840
	19
	Thái, Kinh
	
	

	-
	Bản Ót và các bản: Nà Mặn, Nong Nưa
	Bản Ót
	137
	617
	28
	Thái
	
	

	-
	Bản Tin Tốc và bản Kéo
	Bản Kéo Tốc
	159
	723
	22
	Thái
	
	

	-
	Bản Sàng với bản Nà Tre
	Bản Sàng Nà Tre
	182
	836
	22
	Thái
	
	

	5
	Xã Chiềng Sung
	
	
	
	
	
	12
	

	-
	Bản Cao Sơn và bản Nà Lầu
	Bản Cao Sơn
	95
	368
	12
	Kinh, Mông, Thái
	
	

	-
	Bản Cang A và các bản: Cang B, Nà Chạy
	Bản Cang
	139
	492
	25
	Thái, Kinh
	
	

	-
	Bản Búc A và bản Búc B
	Bản Búc
	191
	910
	27
	Thái
	
	

	-
	Bản Tân Lập và bản Co Chai
	Bản Tân Lập
	87
	327
	18
	Thái, Kinh
	
	

	-
	Bản Nong Chô và bản Hòa Bình
	Bản Nong Bình
	120
	411
	14
	Thái, Kinh
	
	

	-
	Bản Chặm Cẳng và bản Cầu Đường
	Bản Trạm Cầu
	131
	597
	14
	Thái, Kinh
	
	

	-
	Bản Thống Nhất và các bản: Lạnh, Bỏ
	Bản Nhất Bó Lạnh
	209
	932
	29
	Thái
	
	

	6
	Xã Chiềng Ve
	
	
	
	
	
	5
	

	-
	Bản Tô Vuông và bản Mè Trên
	Bản Vuông Mè
	120
	525
	23
	Thái, Kinh
	
	

	-
	Bản Mè Dưới và bản Sươn
	Bản Sưon Mè
	147
	692
	28
	Thái
	
	
	

	7
	Xă Hát Lót
	
	
	
	
	
	19
	
	

	-
	Bản Nà Hạ và bản Lọng Nặm
	Bản Nà Hạ
	131
	560
	23
	Thái, Kinh
	
	
	

	-
	Bản Nà Nghè và bản Củ
	Bản Củ Nghè
	130
	572
	15
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Nà Tiến và bản Yên Sơn
	Bản Yên Tiến
	156
	541
	27
	Thái,                   Mường, Kinh
	
	
	

	-
	Bản Nà Sy và bản Co Hiên
	Bản Nà Sy
	187
	764
	20
	Thái,                         Kinh, Mường
	
	
	

	-
	Bản Lọng Khoang và bản                  Phiêng Lặp
	Bản                             Lọng Khoang
	103
	460
	22
	Thái
	
	
	

	-
	Tiểu khu Tiền Phong I và Tiểu khu Tiền Phong II
	Thôn Tiền Phong
	324
	1.010
	29
	Kinh, Thái, Mường, Hoa
	
	
	

	-
	Bản Phiêng Sày và bản Co Trai
	Bản Phiêng Trai
	155
	707
	24
	Thái, Khơ Mú, Kinh, Dao
	
	
	

	-
	Bản Nà Sẳng và bản Ngọc Tân
	Bản Nà Sẳng
	173
	746
	27
	Thái,                        Mường, Kinh
	
	
	

	-
	Bản Hoa Quỳnh và bản 428
	Bản 428
	82
	369
	15
	Thái, Kinh, Mường, Thổ
	
	
	

	-
	Bản Huổi Búng và bản Kho Lay
	Bản Búng Lay
	124
	516
	18
	Thái, Kinh, Mông
	
	
	

	-
	Bản Nà Ban và bản Nậm Lạ
	Bản Nặm Ban
	201
	851
	36
	Thái,                           Kinh, Mường
	
	
	

	8
	Xã Chiềng Mai
	
	
	
	
	
	11
	
	

	-
	Bản Ban và các bản: Tát Ban,              Nà Dong
	Bản Ban
	133
	475
	23
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Mé và bản Lọng Mận
	Bản Mé Mận
	90
	292
	19
	Thái, Kinh
	
	
	

	-
	Bản Co Sâu và bản Lụng Và
	Bản Co Sâu
	113
	446
	16
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Puốn với các bản: Vạy, Nà Đốc
	Bản Puốn Vạy
	139
	584
	32
	Thái
	
	
	

	9
	Xã Tà Hộc
	
	
	
	
	
	8
	
	

	-
	Bản Heo và bản Luần
	Bản Mường
	140
	660
	29
	Mường
	
	
	

	10
	Xã Phiêng Cằm
	
	
	
	
	
	23
	
	

	-
	Bản Lọng Hỏm và các bản: Tong Chinh, Pá Po
	Bản Lọng Hỏm
	219
	1.243
	17
	Thái, Mông
	
	
	

	11
	Xã Chiềng Chăn
	
	
	
	
	
	15
	
	

	-
	Bản Nà Núa và bản Quỳnh Lương
	Bản Quỳnh Nam
	83
	356
	18
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Cầu Đường và bản Bó Pháy
	Bản Yên Bình
	168
	892
	16
	Mông
	
	
	

	-
	Bản Chiềng và bản Tà Chan
	Bản Chan Chiềng
	168
	793
	24
	Thái
	
	
	

	12
	Xã Chiềng Kheo
	
	
	
	
	
	5
	
	

	-
	Bản Nà Kéo và bản Nà Lon
	Bản Lon Kéo
	150
	658
	38
	Thái
	
	
	

	-
	Băn Tình và bản Có
	Bản Có Tình
	171
	734
	46
	Thái, Kinh
	
	
	

	-
	Bản Buốt và bản Tô Văn
	Bản Buốt Văn
	184
	857
	30
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Nà Viền và bản Pắng Sẳng A
	Bản Nà Viền
	119
	505
	17
	Thái, Kinh, Mông
	
	
	

	13
	Xã Chiềng Lương
	
	
	
	
	
	19
	
	

	-
	Bản Tra và bản Lụng Sàng
	Bản Lụng Tra
	79
	357
	9
	Khơ Mú, Mông
	
	
	

	14
	Xã Mường Bằng
	
	
	
	
	
	13
	
	

	-
	Bản Tằn Pẩu và bản Quỳnh Sơn
	Bản Quỳnh Pầu
	80
	326
	15
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Mai Châu, bản Xuân Quỳnh và bản Quỳnh Trai
	Bản Quỳnh Châu
	114
	524
	22
	Mông, Thái
	
	
	

	-
	Bản Giàn và bản Nong Bon
	Bản Giàn Bon
	119
	556
	14
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Phang và các bản: Hin Hụm, Ít Có
	Bản                             Phang Hụm Có
	213
	924
	26
	Thái
	
	
	

	15
	Xã Mường Bon
	
	
	
	
	
	13
	
	

	-
	Bản Ỏ và bản Tra
	Bản Ỏ Tra
	101
	451
	18
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Bon và các bản: Đấu Mường, Ta Xinh
	Bản Bon
	162
	687
	32
	Thái, Kinh
	
	
	

	16
	Xã Mường Chanh
	
	
	
	
	
	12
	
	

	-
	Bản Kẹ và các bản: Pon, Chăm
	Bản Pon Chằm
	126
	565
	24
	Thái
	
	

	

	17
	Xã Nà Bó
	
	
	
	
	
	13
	
	

	-
	Bản Nà Đươi và bản Bó Đươi
	Bản Bó Đươi
	191
	877
	24
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Pá Đông và bản Hong Sàn
	Bản Đỏng Sàn
	187
	1.014
	27
	Thái, Mông
	
	
	

	-
	Bản Huổi Dương và bản Sản
	Bản Trung Thành
	103
	431
	22
	Thái, Kinh
	
	
	

	-
	Bản Nà Ca và bản Nà Pát
	Bản Pát Ca
	159
	732
	23
	Thái
	
	
	

	18
	Xã Chiềng Mung
	
	
	
	
	
	21
	
	

	-
	Bản Đúc và bản Hản
	Bản Đúc Hàn
	147
	587
	20
	Thái, Kinh
	
	
	

	-
	Bản Nà Kẹ và bản Cừ Nhừn
	Bản Kẹ Nhừn
	130
	588
	17
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Cượm và Tiểu khu Ba Vì
	Thôn Đoàn Kết
	134
	519
	13
	Thái, Kinh
	
	
	

	19
	Xã Chiềng Chung
	
	
	
	
	
	11
	
	

	-
	Bản Nghịu và bản Ten
	Bản Nghịu Ten
	162
	778
	32
	Thái
	
	
	

	20
	Xã Cò Nòi
	
	
	
	
	
	32
	
	

	-
	Tiểu khu 26/3 và Tiểu khu 4
	Tiểu khu 26/3
	212
	801
	25
	Kinh
	
	
	

	-
	Tiểu khu 39 và bản Co Muông
	Tiểu khu 39
	201
	804
	12
	Kinh
	
	
	

	II
	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Hồng Ngài
	
	
	
	
	
	6
	
	

	-
	Bản Mới và bản Hồng Ngài
	Bản Hồng Ngài
	188
	1.013
	42
	Mông, Thái,  Kinh, Dao, Mường
	
	
	

	2
	Xã Phiêng Côn
	
	
	
	
	
	4
	
	

	-
	Bản Phù và bản Tra
	Bản Kỳ Sơn
	201
	957
	60
	Mông, Thái, Dao
	
	
	

	3
	Xã Mường Khoa
	
	
	
	
	
	8
	
	

	-
	Bản Khoa và bản Phố
	Bản Khoa
	281
	1.086
	65
	Thái, Mường,   Khơ Mú, Kinh
	
	
	

	4
	Xã Chim Vàn
	
	
	
	
	
	8
	
	

	-
	Bản Cải A và bản Suối Đay
	Bản Suối Cải
	116
	529
	18
	Thái, Mường, Mông, Dao
	
	
	

	5
	Xã Song Pe
	
	
	
	
	
	8
	
	

	-
	Bản Pe và bản Mới A
	Bản Pe
	313
	1.502
	77
	Mường, Thái, Kinh, Tày,                   Lào, Mông
	
	
	

	-
	Bản Liếm Xiêm và bản Suối Chanh
	Bản Trung Sơn
	105
	496
	27
	Mông, Dao
	
	
	

	III
	HUYỆN THUẬN CHÂU
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Tông Lạnh
	
	
	
	
	
	18
	
	

	-
	Bản Hua Nà A và bản Hua Nà B
	Bản Hua Nà
	220
	1.607
	33
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Củ A và bản Củ B
	Bản Củ
	150
	792
	18
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Thẳm A và bản Thẳm B
	Bản Thẳm
	245
	1.118
	30
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Công Mường A và bản Công Mường B
	Bản Công Mường
	188
	913
	26
	Thái
	
	
	

	-
	Tiểu khu 1 và Tiểu khu 2
	Thôn 1
	217
	724
	19
	Kinh
	
	

	-
	Tiểu khu 3 và các Tiểu khu: 6, 7
	Thôn 2
	221
	841
	31
	Kinh
	
	

	-
	Tiểu khu 4 và Tiểu khu 5
	Thôn 3
	165
	682
	24
	Kinh
	
	

	2
	Xã Chiềng Bôm
	
	
	
	
	
	19
	

	-
	Bản Khem A và các bản: Kem B, Pá Hốc
	Bản Khem
	109
	519
	23
	Thái, Kháng
	
	

	-
	Bản Có và bản Líu
	Bản Có Líu
	138
	592
	16
	Kháng
	
	

	-
	Bản Pú Cá và các bản: Hỏm A, Hỏm B
	Bản Hỏm
	122
	612
	45
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Lét và bản Nà Trạng
	Bản Lét Trạng
	118
	585
	23
	Thái, Kháng
	
	

	-
	Bản Lái Ten và các bản: Lái Cang, Lái Lọng
	Bản Lái
	87
	415
	30
	Thái
	
	

	-
	Bản Cún Ten và bản Cún Lum
	Bản Cún
	97
	458
	14
	Thái
	
	

	3
	Xă Chiềng Ngàm
	
	
	
	
	
	13
	

	-
	Bản Chao và bản Mùa
	Bản Chao Mùa
	85
	430
	17
	Thái
	
	

	-
	Bản Ngàm Tợ và bản Ngàm Nưa
	Bản Tọ Nưa
	105
	553
	24
	Thái
	
	

	4
	Xã Co Tòng
	
	
	
	
	
	8
	

	-
	Bản Thẳm Xét và các bản: Pá Chả A, Pá Chá B
	Bản Thẳm Xét
	149
	784
	12
	Mông
	
	

	--
	Bản Há Khúa A và bản Há Khúa B
	Bản Há Khúa
	110
	539
	19
	Mông
	
	

	5
	Xã Muổi Nọi
	
	
	
	
	
	8
	

	-
	Bản Thán và các bản: Co Cại, Sàng
	Bản Thán Sàng
	227
	1.042
	31
	Thái, Khơ Mú
	
	

	-
	Bản Phièng Băng và bản Nà Xa
	Bản Muổi Nọi A
	118
	548
	31
	Thái
	
	

	6
	Xã Mường Bám
	
	
	
	
	
	21
	

	-
	Bản Lào A và bản Lào B
	Bản Lào
	140
	672
	14
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Làng A và bản Nà Làng B
	Bản Nà Làng
	171
	856
	17
	Thái
	
	

	-
	Bản Phèn A và bản Phèn B
	Bản Phèn
	149
	780
	15
	Thái
	
	

	7
	Xã Tông Cọ
	
	
	
	
	
	12
	

	-
	Bản Nà Cáy và bản Thúm
	Bản Thúm Cáy
	143
	707
	24
	Thái
	
	

	-
	Bản Cọ A và bản Cọ B
	Bản Cọ
	130
	620
	26
	Thái
	
	

	-
	Bản Phé A và các bản: Phé B, Phé C
	Bản Phé
	161
	763
	25
	Thái
	
	

	-
	Bản Nong Hùm và các bản: Sen Tọ, Phiêng Phai, Bản Có
	Bản Sen To
	173
	756
	42
	Thái
	
	

	8
	Xã Chiềng La
	
	
	
	
	
	7
	

	-
	Bản Tảư và bản Náư
	Bản Chiềng Cang
	141
	673
	47
	Thái
	
	

	-
	Bản Lả Lốm và bản Nong Chông
	Bản Lốm La
	120
	523
	27
	Thái
	
	

	-
	Bản Lọng Lót và bản Nà Cát
	Bản Cát Lót
	42
	442
	17
	Thái
	
	

	9
	Xã Chiềng Pấc
	
	
	
	
	
	6
	

	-
	Bản Ten và Bản Co Ké
	Bản Dân Chủ
	186
	842
	22
	Thai
	
	

	-
	Bản Nong Sa và Bản Co Cại
	Bản Chiềng Pấc
	192
	879
	41
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Lĩnh và bản Nà Luông
	Bản Lĩnh Luông
	160
	746
	18
	Thái
	
	

	10
	Xã É Tòng
	
	
	
	
	
	13
	

	-
	Bản Ten và các bản: Tở, Cang
	Bản Tở
	86
	438
	48
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Mảnh và các bản: Nà Muông, Lọng Nặm
	Bản Nà Muông
	72
	325
	20
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Sói và bản Xam Phổng
	Bản Xam Phổng
	74
	165
	20
	Thái
	
	

	11
	Xã Bản Lầm
	
	
	
	
	
	6
	

	-
	Bản Búa và các bản: Lầm A, Lầm B, Lếch
	Bản Lầm
	163
	770
	56
	Thái
	
	

	-
	Bản Dắt và các bản Tó Té, Hiềm
	Bản Hiềm
	145
	658
	51
	Thái
	
	

	12
	Xã Chiềng Ly
	
	
	
	
	
	16
	

	-
	Bản Bó Nưa và bản Nà Lanh
	Bản Bó Lanh
	138
	649
	16
	Thái, Mường
	
	

	-
	Bản Phiêng Xạ và bản Nà Bon
	Bản Chiềng Ly
	174
	825
	20
	Thái, Kinh
	
	

	-
	Bản Bon Nghè và bản Bằng Mặn
	Bản Bon Nghè
	90
	391
	12
	Thái, LaHa
	
	

	13
	Xã Bon Phặng
	
	
	
	
	
	9
	

	-
	Bản Lẩy và bản Lẩy B
	Bản Lẩy
	220
	1.107
	18
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Lốm Hượn và bản Nong Ỏ
	Bản Nong Ỏ
	119
	501
	11
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Nà Hón và các bản: Nà Tói, Nà Ne, Kéo Pháy, Co Kham
	Bản Bon
	234
	1.157
	36
	Thái
	
	
	

	14
	Xã Mường É
	
	
	
	
	
	19
	
	

	-
	Bản Nà É và các bản: Tốc Nưa, Tốc Tở, Nà Há
	Bản Há Tốc
	220
	1.189
	36
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Nà Lè và bản Nà Ỏn
	Bản Nà Lè
	93
	468
	18
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Nà Lầu và bản Nà Lấu
	Bản Nà Lầu
	136
	667
	24
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Huổi Cả và bản Nà Vai
	Bản Cả Vai
	105
	521
	18
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Kiểng A và bản Kiểng B
	Bản Kiểng
	113
	522
	18
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Phát và bản Chặp
	Bản Phát Chặp
	147
	720
	26
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Nà Lụ và bản Phạ
	Bản Phạ Lụ
	155
	723
	31
	Thái
	
	
	

	15
	Xã Bó Mười
	
	
	
	
	
	14
	
	

	-
	Bản Nà Sành và các bản: Nong Sàng, Sói
	Bản Nà Sành
	279
	1.377
	33
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Tra và bản Sản
	Bản Tra
	223
	1.124
	22
	Thái
	
	
	

	16
	Xã Chiềng Pha
	
	
	
	
	
	12
	
	

	-
	Bản Chộ và bản Muông
	Bản Chộ Muông
	175
	822
	16
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Nà Khoang và bản Nà Ta
	Bản Ta Khoang
	263
	1.323
	29
	Thái
	
	
	

	-
	Bản Nà Heo và bản Nà Trại
	Bản Heo Trại
	189
	838
	14
	Thái, Kháng, Khơ Mú, Kinh, La Ha
	
	
	

	17
	Xã Co Mạ
	
	
	
	
	
	19
	
	

	-
	Bản Pá Chả và bản Pá Pháy
	Bản Tìa Là
	78
	362
	7
	Mông, Thái
	
	
	

	18
	Xã Long Hẹ
	
	
	
	
	
	14
	
	

	-
	Bản Nông Cốc A và bản Nông Cốc B
	Bản Nông Cốc
	166
	787
	27
	Mông, Thái, Kháng, Khơ Mú
	
	
	

	-
	Bản Nậm Búa và bản Co Nhừ
	Bản Co Nhừ
	71
	330
	14
	Mông, Kinh
	
	
	

	-
	Bản Cha Mạy A và bản Cha Mạy B
	Bản Cha Mạy
	83
	411
	28
	Mông
	
	

	19
	Xã Mường Khiêng
	
	
	
	
	
	26
	

	-
	Bản Sào Và và bản Nong Sàng
	Bản Sào Và
	134
	693
	9
	Thái, Nùng
	
	

	-
	Bản Lứa A và bản Hang
	Bản Lứa Hang
	84
	444
	11
	Thái
	
	

	-
	Bản Nghịu và bản Sát
	Bản Sát
	113
	512
	9
	Thái
	
	

	-
	Bản Nuống và bản Há
	Bản Nuống Há
	101
	484
	17
	Thái
	
	

	-
	Bản Tứn và các bản: Xe, Pục
	Bản Pục Tứn
	182
	844
	21
	Thái, La Ha
	
	

	-
	Bản Phé và bản Hằng
	Bản Phé Hằng
	127
	539
	12
	Thái
	
	

	20
	Xã Nậm Lầu
	
	
	
	
	
	23
	

	-
	Bản Lọng Lầu và bản Nà Nọt
	Bản Lọng Lầu
	229
	1.312
	18
	Thái
	
	

	-
	Bản Tăng và bản Xa Ngạ
	Bản Tăng
	146
	814
	30
	Thái
	
	

	21
	Xã Noong Lay
	
	
	
	
	
	11
	

	-
	Bản Huổi Khôm và các bản: Lọng Hém, Huổi Púa
	Bản Huổi Lọng
	160
	719
	33
	La Ha, Kinh,  Thái, Khơ Mú
	
	

	-
	Bản Bó Mạ và các bản: Co Kham, Co Quên
	Bản Bó Mạ
	118
	530
	20
	Khơ Mú, La Ha, Thái, Kinh, Kháng
	
	

	22
	Xã Pá Lông
	
	
	
	
	
	8
	

	-
	Bản Tinh Lá và bản Bó
	Bản Tinh Lá
	140
	682
	25
	Mông
	
	

	-
	Bản Ká Kê và bản Pá Nọt
	Bản Tịa
	113
	503
	23
	Mông, Thái
	
	

	23
	Xã Phổng Lái
	
	
	
	
	
	16
	

	-
	Bản Mô Cổng và các bản: Pá Chặp, Nà Ngụa
	Bản Cổng Chặp
	172
	775
	41
	Mông
	
	

	-
	Bản Lái Lè và bản Kính
	Bản Lái Kính
	179
	906
	23
	Thái
	
	

	-
	Bản Nặm Giắt và các bản: Huổi Giếng, Pha Lao. Phiêng Luông
	Bản Nặm Giắt
	235
	1.073
	43
	Mông
	
	

	24
	Xã Phổng Lập
	
	
	
	
	
	13
	

	-
	Bản Nà Ban và bản Nà Lem
	Bản Ban Lem
	85
	373
	17
	Thái, Kháng
	
	

	25
	Xã Púng Tra
	
	
	
	
	
	8
	

	-
	Bản Nà Hạt và bản Ca Lắng
	Bản Lắng Hạt
	100
	498
	20
	Thái
	
	

	-
	Bản Co Tra và bản Phạ Ten
	Bản Phạ
	114
	501
	34
	Thái
	
	

	-
	Bản Pom Quang và các bản: Nà Mắt, Tra
	Bản Tra
	134
	707
	41
	Thái
	
	

	-
	Bản Dồm và bản Dồm Lọng
	Bản Dồm
	94
	471
	16
	Thái
	
	

	26
	Xã Thôm Mòn
	
	
	
	
	
	14
	

	-
	Bản Nong Chiêng và bản Nong Quang và 41 hộ bản Lụa
	Bản Ba Nhất 1
	139
	663
	17
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Hày và 41 hộ còn lại              bản Lụa
	Bản Ba Nhất 2
	121
	576
	10
	Thái
	
	

	-
	Bản Pá và bản Nà Cành
	Bản Thống Nhất A
	125
	617
	14
	Thái
	
	

	-
	Bản Púa và bản Pẹn
	Bản Thống Nhất B
	172
	806
	23
	Thái
	
	

	IV
	HUYỆN MƯỜNG LA
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Mường Bú
	
	
	
	
	
	26
	

	-
	Bản Pu Nhuổng và bản Hin Hon
	Bản Hin Ban
	79
	300
	21
	Thái, LaHa
	
	

	-
	Bản Phiêng Bủng 1 và bản Phiêng Bủng 2
	Bản Phiêng Bủng
	126
	545
	35
	Thái
	
	

	2
	Xã Hua Trai
	
	
	
	
	
	10
	

	-
	Bản Ái Ngựa và các bản: Mến, Nà Lo
	Bản Mến
	155
	673
	32
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Hoi và các bản: Po, Nà Tòng, Nà Sản
	Bản Po
	156
	771
	67
	Thái
	
	

	-
	Bản Ỏ và bản Nà Liềng
	Bản Ỏ
	92
	435
	34
	Thái
	
	

	-
	Bản Phiêng Hoi và bản Lè
	Bản Lè
	145
	708
	48
	Thái
	
	

	-
	Bản Đông và bản Nặm Khít
	Bản Đông Khít
	84
	406
	27
	Thái
	
	

	-
	Bản Pá Han và bản Pá Múa
	Bản Pá Han
	186
	960
	21
	Mông
	
	

	-
	Bản Huổi Nạ và bản Lọng Bong
	Bản Lọng Bong
	88
	389
	19
	La Ha
	
	

	-
	Bản Nà Lời và các bản: Huổi Cườm, Phiêng Phé
	Bản Phiêng Lời
	186
	960
	50
	Thái
	
	

	3
	Xã Chiềng Hoa
	
	
	
	
	
	14
	

	-
	Bản Nong Quang và bản Huổi Xưa
	Bản Nong Xưa
	187
	854
	49
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Lứa và bản Pha Xe
	Bản Lứa Xe
	121
	558
	35
	Thái
	
	

	-
	Bản Tà Lành và bản Huổi Pù
	Bản Phương Yến
	226
	1.095
	27
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Cưa và các bản: Huổi Lay, Pia
	Bản Mường Pia
	336
	1.718
	34
	Thái
	
	

	-
	Bản Nghịu và các bản: Áng, Nà Sàng
	Bản Áng Nghịu
	162
	809
	43
	Thái
	
	

	4
	Xă Nậm Giôn
	
	
	
	
	
	15
	

	-
	Bản Pá Bát và bản Huổi Lẹ
	Bản Huổi Lẹ
	120
	529
	18
	La Ha
	
	

	-
	Bản Pá Pù và bản Pá Dôn
	Bản Pá Pù
	43
	196
	28
	Kháng
	
	

	V
	HUYỆN YÊN CHÂU
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Chiềng Pằn
	
	
	
	
	
	9
	

	-
	Bản Tát Héo và bản Tô Pang
	Bản Pang Héo
	9.145
	664
	41
	Thái
	
	

	-
	Bản Boong và bản Na Xanh
	Bản Boong Xanh
	209
	857
	71
	Thái
	
	

	2
	Xã Chiềng Hặc
	
	
	
	
	
	15
	

	-
	Bản Huổi Toi và bản Hát Sét
	Bản Huổi Sét
	82
	391
	33
	Thái, Kinh,              Xinh Mun
	
	

	3
	Xã Viêng Lán
	
	
	
	
	
	5
	

	-
	Bản Huổi Hẹ và bản Sốp Hẹ
	Bản Huổi Hẹ
	122
	456
	34
	Thái
	
	

	-
	Bản Nà Và và bản Nà Và 2
	Bản Nà Và
	136
	596
	32
	Thái
	
	

	VI  
	HUYỆN VÂN HỒ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Suối Bàng
	
	
	
	
	
	10
	

	-
	Bản Nà Nồi và bản Pưa Ta
	Bản Nà Lồi
	91
	373
	18
	Mường, Thái Kinh
	
	

	2
	Xã Mường Tè
	
	
	
	
	
	8
	

	-
	Bản Hua Pù và bản Săn Hiềng
	Bản Pù Hiềng
	163
	041
	41
	Thái, Dao, Mông
	
	

	3
	Xã Tân Xuân
	
	
	
	
	
	9
	

	-
	Bản Láy và bản A Lang
	Bán Láy
	185
	957
	14
	Mông, Kinh, Thái
	
	

	VII
	HUYỆN MỘC CHÂU
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Tân Lập
	
	
	
	
	
	15
	

	-
	Bản Hoa 1 và bản Hoa 2
	Bản Hoa
	237
	1.015
	39
	Thái, Kinh, Mường
	
	

	2
	Thị trấn Nông trường Mộc Châu
	
	
	
	
	
	30
	

	-
	Tiểu khu Thảo Nguyên và Tiểu khu 67
	Tiểu khu                      Thảo Nguyên
	3'12
	1.053
	46
	Kinh, Thái, Mường, Dao
	
	

	-
	Tiểu khu Hoa Ban và Tiểu khu 64
	Tiểu khu Hoa ban
	301
	1.063
	36
	Kinh, Thái, Mường, Dao
	
	

	VIII
	 HUYỆN SÔNG MÃ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Mường Sai
	
	
	
	
	
	13
	

	-
	Bản Lon Sản và bản Ỏ
	Bản Ỏ
	214
	971
	29
	Thái
	
	

	2
	Xã Chiềng Khương
	
	
	
	
	
	21
	

	-
	Bản Nam Tiến và bản Thống Nhất
	Bản Thống Nhất
	223
	947
	17
	Kinh
	
	

	3
	Xã Yên Hưng
	
	
	
	
	
	22
	

	-
	Bản Bang Dưới và bản Bang Trên
	Bản Bang
	183
	910
	30
	Thái, Mông
	
	

	4
	Xã Chiềng Cang
	
	
	
	
	
	33
	

	-
	Bản Bó Bon với bản Chiềng Cang, bản Hin Phon
	Bản Chiềng Cang
	320
	1.347
	68
	Thái
	
	

	5
	Xã Nà Nghịu
	
	
	
	
	
	37
	

	-
	Bản Nà Lìu và bản Huổi Sẳng
	Bản Huổi Lìu
	78
	358
	15
	Thái, Mông,
Kinh
	
	

	-
	Bản Ún Mạ và bản Co Phèn
	Bản Nậm Ún
	178
	837
	17
	Xinh Mun, Thái, Mông, Kinh
	
	

	6
	Thị trấn Sông Mã
	
	
	
	
	
	5
	

	-
	Tổ dân phố 1 với Tổ dân phố 2               và 81 hộ của tổ dân phố 5
	Tổ dân phố 1
	341
	1.454
	66
	Kinh, Thái, Mông, Mường
	
	

	-
	Tổ dân phố 3 với các tổ: 4, 8
	Tổ dân phố 2
	377
	1.563
	129
	Kinh,                          Thái,  Mông,   Khơ Mú, Tày
	
	

	-
	Tổ dân phố 6 với Tổ dân phố 7            và 110 hộ còn lại tổ dân phố 5
	Tổ dân phố 3
	355
	1.595
	88
	Kinh,                         Thái, Mường,                       Dao, Mông
	
	

	-
	Tổ dân phố 9 và Tổ dân phố 10
	Tổ dân phố 4
	325
	1.297
	92
	Kinh, Thái,        Mông, Tày,
	
	

	-
	Tổ dân phố 11 và Tổ dân phố 12
	Tổ dân phố 5
	311
	1.230
	67
	Kinh, Thái, Mông, Mường, Tày, Dao
	
	

	IX
	THÀNH PHỐ SƠN LA
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phường Chiềng Cơi
	
	
	
	
	
	8
	

	-
	Bản Là và Tổ 2
	Tổ 2
	197
	669
	40
	Thái,                         Kinh, Mường
	
	



